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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

Ngành: Ngôn ngữ Nga 

Mã số: 7220202 

(Ban hành theo Quyết định số 545 /QĐ-ĐHNN, ngày 28 tháng 02 năm 2022 

của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN) 

 

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Một số thông tin về ngành đào tạo 

- Tên ngành đào tạo: 

 Tiếng Việt: Ngôn ngữ Nga 

 Tiếng Anh: Russian Language 

- Mã số ngành đào tạo: 7220202 

- Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân 

- Thời gian đào tạo: 04 năm 

- Tên văn bằng tốt nghiệp: 

Tiếng Việt: Cử nhân ngành Ngôn ngữ Nga 

Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Russian Language 

- Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN 

2. Mục tiêu đào tạo 

Chương trình Cử nhân Ngôn ngữ Nga đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao có 

khả năng vận dụng kiến thức nền tảng về khoa học xã hội, chính trị, pháp luật, phương 

pháp luận, thế giới quan khoa học vào công việc và cuộc sống; có năng lực sử dụng 

tiếng Nga thành thạo và một ngoại ngữ thứ hai phù hợp yêu cầu nghề nghiệp; có năng 

lực thực hành nghề nghiệp theo các định hướng chuyên môn trong các bối cảnh và lĩnh 

vực khác nhau; có năng lực thích nghi, đổi mới sáng tạo và dẫn dắt sự đổi mới, sáng tạo 

trong bối cảnh thay đổi của thế kỷ 21; có năng lực thực hành phẩm chất và đạo đức nghề 

nghiệp cần thiết.  

 

3. Thông tin tuyển sinh 
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- Hình thức tuyển sinh: thi tuyển, xét tuyển theo Đề án tuyển sinh được Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, và ĐHQGHN phê duyệt hàng năm.  

- Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT trên cả nước, đăng ký xét tuyển vào 

chương trình đào tạo theo các tổ hợp xét tuyển Trường đã công bố. 

PHẦN II: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Năng lực chung                     

CĐR 1: Có thể thực hành nghề nghiệp, nghiên cứu và học tập suốt đời trên cơ sở 

vận dụng những kiến thức khoa học xã hội nhân văn và khoa học tự nhiên cơ bản, chính 

trị, pháp luật và thế giới quan đương đại.  

CĐR 2: Phân tích, đánh giá những hiện tượng ngôn ngữ, văn hóa của các quốc 

gia trong khu vực Đông Nam Á và các quốc gia khác trên thế giới trong tương quan với 

ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam. 

CĐR 3: Sử dụng hiệu quả các năng lực của thế kỷ 21: hợp tác, tư duy phản biện 

và giải quyết vấn đề, giao tiếp, sử dụng công nghệ thông tin, quản lý công việc và thời 

gian, lãnh đạo và quản lý sự thay đổi, sáng tạo và đổi mới; phát huy hiệu quả năng lực 

trí tuệ cảm xúc và giao tiếp xã hội trong hoạt động học tập, nghề nghiệp và cuộc sống. 

CĐR 4: Sử dụng tiếng Nga ở bậc 5 và tiếng Anh ở bậc 4 theo Khung Năng lực 

Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 

2. Năng lực nghề nghiệp 

Định hướng  

Biên phiên dịch 

CĐR 5: Có thể sử dụng các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ học 

tiếng Nga để thực hành các hoạt động nghề nghiệp đòi hỏi kỹ 

năng phân tích, xử lý ngôn bản tiếng Nga.  

CĐR 6: Có thể sử dụng kiến thức lý thuyết và kỹ thuật biên, 

phiên dịch nói chung và dịch Việt - Nga và Nga - Việt nói riêng 

để thực hành các hoạt động chuyên môn liên quan. 

CĐR 7: Có thể diễn đạt và truyền tải thông điệp giữa 2 ngôn ngữ 

Việt - Nga một cách hiệu quả trên cơ sở vận dụng những kỹ thuật 

biên, phiên dịch. 
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CĐR 8: Có thể thực hiện một hoạt động nghiên cứu chuyên 

ngành gắn với bối cảnh thực tế trên cơ sở vận dụng tổng hợp các 

kiến thức chung đa lĩnh vực và chuyên môn biên-phiên dịch.   

CĐR 9: Vận dụng linh hoạt và sáng tạo các kiến thức chuyên 

môn biên phiên dịch để tiếp tục phát triển chuyên môn của bản 

thân đối với lĩnh vực nghiên cứu và nghề nghiệp liên quan. 

Định hướng  

Du lịch 

CĐR 5: Có thể sử dụng các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ học 

tiếng Nga để thực hành các hoạt động nghề nghiệp đòi hỏi kỹ 

năng phân tích, xử lý ngôn bản tiếng Nga. 

CĐR 6: Có thể sử dụng các kiến thức căn bản về du lịch và kinh 

doanh du lịch, kiến thức chuyên sâu về các loại hình du lịch cơ 

bản để thực hành các hoạt động chuyên môn liên quan. 

CĐR 7: Có thể thuyết minh về các địa điểm thăm quan, tư vấn 

và điều hành chương trình du lịch một cách hiệu quả.  

CĐR 8: Có thể thực hiện một hoạt động nghiên cứu chuyên 

ngành gắn với bối cảnh thực tế trên cơ sở vận dụng tổng hợp các 

kiến thức chung đa lĩnh vực.   

CĐR 9: Vận dụng linh hoạt và sáng tạo các kiến thức về du lịch 

để tiếp tục phát triển chuyên môn của bản thân đối với lĩnh vực 

nghiên cứu và nghề nghiệp liên quan. 

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

CĐR 10: Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm trong các điều kiện khác nhau, 

chịu trách nhiệm cá nhân và có trách nhiệm đối với nhóm. 

CĐR 11: Tự định hướng các hoạt động học tập và thực hành nghề nghiệp, đưa ra 

kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ quan điểm một cách logic, khoa học và thuyết 

phục. 

CĐR 12: Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện 

hiệu quả các hoạt động học tập và thực hành nghề nghiệp. 
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4. Phẩm chất nghề nghiệp 

CĐR 13: Tôn trọng sự khác biệt, đa dạng văn hóa; có ý thức trách nhiệm và đảm 

bảo đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động chuyên môn.  

CĐR 14: Có tư duy mở, linh hoạt vận dụng các kỹ năng và kiến thức nghề nghiệp 

để thích ứng với sự đa dạng văn hoá, cũng như những  thay đổi trong môi trường công 

việc và trong xã hội. 

CĐR 15: Thể hiện tính chuyên nghiệp: tuân thủ các quy định của nghề nghiệp, có 

cam kết với công việc, không ngừng chiêm nghiệm để cải tiến, nâng cao hiệu quả công 

việc, vận dụng linh hoạt các quy tắc giao tiếp, giải quyết vấn đề trong môi trường công 

việc. 

5. Vị trí việc làm mà sinh viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp 

Nhóm 1 – Biên dịch viên/Phiên dịch viên/Biên tập viên: có khả năng làm việc độc lập 

với tư cách là một biên dịch viên các văn bản viết hoặc một phiên dịch viên cho các 

cuộc gặp gỡ tiếp xúc song phương thông thường và cấp lãnh đạo cơ quan, biên tập viên 

tại các nhà xuất bản có xuất bản phẩm là tiếng Nga, biên tập và truyền tin hàng ngày ở 

các vị trí phiên dịch, biên tập viên, phóng viên và chuyên gia hiệu đính bản tin các 

chương trình thời sự, văn hóa xã hội của các cơ quan thông tấn, báo chí, đài truyền hình, 

đài phát thanh... Đáp ứng nhu cầu giao tiếp quốc tế tại các cơ quan, doanh nghiệp, tổ 

chức Nhà nước hoặc tư nhân, trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội. 

Nhóm 2 – Thư ký văn phòng/Trợ lý đối ngoại/Nhân viên kinh doanh, văn phòng/ 

Hướng dẫn viên du lịch/Điều phối dự án: có khả năng làm việc trong các văn phòng 

các công ty nước ngoài, liên doanh hoặc công ty Việt Nam, phụ trách các mảng công 

việc liên quan đến đối ngoại, hợp tác, kinh doanh, xuất nhập khẩu, du lịch với các đối 

tác nước ngoài, tham gia đàm phán, giao dịch, ký kết hợp đồng kinh doanh, theo dõi hợp 

đồng liên quan, lập kế hoạch, chương trình đón tiếp khách quốc tế, tổ chức các tour du 

lịch, xử lý các công việc có liên quan đến năng lực nói, viết tiếng Nga. 

Cử nhân ngành Ngôn ngữ Nga có thể vận dụng các kỹ năng chuyên môn và kỹ năng bổ 

trợ cần thiết đảm nhiệm các vị trí công tác đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của xã hội cũng như 
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bắt nhịp được với những thay đổi nhanh chóng của thực tiễn đời sống xã hội; đặc biệt, 

có thể làm chủ, dẫn dắt sự thay đổi cần thiết theo hướng tích cực. 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

- Có khả năng tự học tập về các vấn đề lý luận và thực tiễn có liên quan đến công việc 

dịch thuật, các công việc văn phòng, các công tác nghiên cứu và giảng dạy. 

- Cử nhân ngành Ngôn ngữ Nga có cơ hội học lên bậc cao hơn (Thạc sĩ, Tiến sỹ) các 

chuyên ngành thuộc lĩnh vực ngôn ngữ học, văn hóa, quốc tế học, quản trị, kinh doanh 

- thương mại. 
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PHẦN III: KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Nội dung chương trình đào tạo 

1.1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo 

Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo: 132 tín chỉ 

- Khối kiến thức chung 16 tín chỉ 

(Không tính các học phần GDTC, GDQP-AN )  

- Khối kiến thức theo lĩnh vực: 

+ Bắt buộc: 

 15 

9 

tín chỉ 

tín chỉ 

+ Tự chọn:  6 tín chỉ 

- Khối kiến thức theo khối ngành:  12 tín chỉ 

+ Bắt buộc:      6 tín chỉ 

+ Tự chọn:  6 tín chỉ 

- Khối kiến thức theo nhóm ngành:  51 tín chỉ 

+ Bắt buộc:      45 tín chỉ 

+ Tự chọn:  6 tín chỉ 

- Khối kiến thức ngành:   33 tín chỉ 

+ Bắt buộc:  15 tín chỉ 

+ Tự chọn:  9 tín chỉ 

+ Thực tập và khóa luận tốt nghiệp/các học 

phần thay thế khóa luận tốt nghiệp:     

 9 tín chỉ 
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1.2. Khung chương trình đào tạo 

Số 

TT 

Mã 

học phần 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Số giờ tín chỉ 
HP học 

trước Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

I  
Khối kiến thức chung 

(không tính các học phần 8-9) 
21    7 HP 

1 PHI1006 Triết học Mác – Lênin 

Marxist-Leninist Philosophy 
3 30 15   

2 PEC1008 
Kinh tế chính trị Mác –Lênin 

Political Economics of Marxism 

and Leninism 

2 20 10   

3 PHI1002 Chủ nghĩa xã hội khoa học 

Scientific Socialism 
2 20 10   

4 POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 

Ho Chi Minh Ideology 
2 20 10   

5 HIS1001 
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

History of Vietnamese Communist 

Party 
2 20 10   

6  Ngoại ngữ B1 5 30 75 15  

 FLF1107B 
Tiếng Anh B1 

General English B1 
     

 FLF2307 
Tiếng Việt B1 

General Vietnamese B1 
    

Dành cho 

SV quốc tế 

7  Ngoại ngữ B2 5 30 75 15  

 FLF1108B 
Tiếng Anh B2 

General English B2 
     

 FLF2308 
Tiếng Việt B2 

General Vietnamese B2 
    

Dành cho 

SV quốc tế 

8  
Giáo dục thể chất 

Physical Education 
4     

9  
Giáo dục quốc phòng–an ninh 

National Defence Education 
8     

II  Khối kiến thức theo lĩnh vực 15    5 HP 

II.1  Bắt buộc 9     

10 
FLF1008 

Video 

Kỹ năng học tập thành công bậc 

đại học 

Skills for University Success 

3 27 15 3  

11 FLF1007 

Công nghệ thông tin và truyền 

thông 

Information and Communication 

Technology 

3 27 15 3  

12 

FLF1009 

Video 

Tư duy sáng tạo và khởi nghiệp 

Innovative and Entrepreneurial 

Technology 

3 10 30 5  

https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EbgaquiEs55Fu0XfB7GBAjQBBwYk_fAG7dX-MvwJjZrpsA?e=0WXMOH
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EQzM-6IEBTtMjJdidzP0FHABL88tDrAgmkdmkzSDkkomSw?e=LtmtGZ
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EfBtqdIAArtAvEA-irXc4cwBBJz9T8RBI2n9t4QfzT2OKQ?e=Q6aWY3
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EUG3m-UI0n5KlvnSrvDBvWsBvxPjqvw0NvMNQTgw4dUPrw?e=56GUFq
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EWsQrhXxal9AiP0NubC8X-wBBHdR7LJCkQC8n1I5FvWDjw?e=rw9IKj
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EZGyThz8r1VHn6tmrru3u80BdJwj0kXbrJyukv0A08ne1A?e=3bsbVn
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EXk7nykezMtBq0ZcfZ_xGDkBpEFTw_2LsNxEx9qzl7TjnQ?e=h7b2Nv
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/Ef-LxMTcVYNFjFj6IQ8bZ2sBZpB9EkfQ2tdtcZsUAv4DvA?e=S3Q5CQ
https://youtu.be/eHso3-zV9dI
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EeNy-lBaP91PlSAogdOcCXMBhuGBTw-a1lIDlTSYVCrSGg?e=FnTV97
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ERm_lb7PvLxJpZr7ens2an8BD5R7DlMu72HuM2jzTQ_5rg?e=UW6Ldk
https://youtu.be/9kJPPefO9nE
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Số 

TT 

Mã 

học phần 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Số giờ tín chỉ 
HP học 

trước Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

 

II.2  Tự chọn 6/18     

13 
FLF1010 

Video 

Trí tuệ cảm xúc và giao tiếp xã hội 

Emotional Intelligence and Social 

Communication 
3 10 30 5  

14 
FLF1016 

Video 

Địa chính trị 

Geo-politics 
3 27 15 3  

15 
RUS1001B 

Video 

Địa lý đại cương 

General Geography 
3 27 15 3 

RUS2084 

RUS2085 

16 
RUS1002 

Video 

Môi trường và phát triển 

Environment and Development 
3 27 15 3 

RUS2084 

RUS2085 

17 
FLF1006 

Video 

Tìm hiểu cộng đồng Châu Âu 

Understanding European 

Community 

3 27 15 3  

18 
FLF1005 

Video 

Tìm hiểu cộng đồng Châu Á 

Understanding Asian Community 
3 27 15 3  

III  
Khối kiến thức theo khối 

ngành 
12    4 HP 

III.1  Bắt buộc 6     

19 
HIS1056 

Video 

Cơ sở văn hóa Việt Nam 

Introduction to Vietnamese 

Culture 

3 30 10 5  

20 
VLF1052 

Video 

Nhập môn Việt ngữ học 

Introduction to Vietnamese 

Linguistics 

3 30 10 5  

III.2  Tự chọn 6/39     

21 MAT1078** 
Thống kê cho khoa học xã hội 

Statistics for Social Sciences 
3 27 15 3  

22 
VLF1053** 

Video 

Tiếng Việt thực hành 

Practical Vietnamese 
3 27 15 3  

23 
FLF1002** 

Video 

Phương pháp luận nghiên cứu 

khoa học 

Scientific Research Methodology 

3 27 15 3  

24 
PHI1051** 

Video 

Logic học đại cương 

General Logics 
3 27 15 3  

25 
FLF1056 

Video 
Tư duy phê phán 

Critical Thinking 
3 27 15 3  

26 FLF1050 
Cảm thụ nghệ thuật 

Artistry 
3 27 15 3  

27 
PSF1050 

Video 

Tâm lý học đại cương 

General Psychology 
3 27 15 3  

28 
HIS1053** 

Video 
Lịch sử văn minh thế giới 

History of World Civilization 
3 27 15 3  

https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EVLhGP6se2RNjlcLn2aj-G8BoIXI-YS21FEoHNxeC6m93A?e=0pHVCc
https://youtu.be/LC6VZizcsE8
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EXrjGDK-BzZKmHD1kYLdnfMBycsDqZ-S13eiLgF3LUb0Ww?e=PGHttp
https://youtu.be/FBKAw_LeGfo
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EVTj-s13cE1HmBIpidEcrOQBgdHvfsz1ZhYB3PfeLst3Gw?e=gBczfg
https://youtu.be/i-p0fRS00Xo
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ESTGirkVCOtFv9ovrxwvpvkBAh8k12XP1K_ThfH20xzENA?e=VBvfDR
https://youtu.be/X5rA3PTmpjI
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EapPgoryh4ZEpVlNW4LTMVoBikiPnlAryboBa_8mAcnBFQ?e=ENagx1
https://youtu.be/03o0eOAMky0
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EVMXaDjvOdtFvbFa_VtuJlMBYF6NOZv_4W7LXZ0Q_ERDhA?e=WvbIDp
https://youtu.be/2AwB_E6IxII
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EWqxi3EvedFMqr9r5zOkXiUBbEV64hP7s_3YUgLU5_G9DA?e=oNM1d6
https://youtu.be/0vTC-_-V1Gs
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EdI5aKxMuLxKk7Cg9NDYC2EB7jJm0vf3SakyaoiWks3P9Q?e=3XIMVI
https://youtu.be/pwpvViFlG-Q
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EX4WU0AkvnpHqaa2kHB5ofwByavszrk9ntDWRBkQ59aNJQ?e=7rIpLA
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ES8PEJzmGbdNgE1P1TCi0YgB19DyLFoGIx2PDl5VTPVU3Q?e=kFkrHh
https://youtu.be/ObMd8XPlowQ
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ES3sIB99rylJkAE3YB957KUBsTKOfCJXKIVCG949ap6djg?e=M2zFv5
https://youtu.be/HPExIovoJao
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/Ea7Qg2oJi1pIphdXnEcuyVYBZ4wsZquhwDXC-5XEI-KOlQ?e=IUdd0M
https://youtu.be/YXMU9bWFWdU
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EbmGwsS_CqBHh2OyDlORsjcBX63aqWmxomd-_2lh2md8Dg?e=c2jYa1
https://youtu.be/wvyZ3SEf1Xc
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/Eet-RHi3A2hPrTL2mOg8C40BpKHw45VyrHAe6rja-B2ToQ?e=t90vSr
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ETMhGtbXksRIg5p_J4FA4hYBArsf-r55YhSXBs6tP0XJJg?e=YSekpu
https://youtu.be/fhXnnqNn6-g
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EVLHcfuLqJhKmJQy3PTmaiMBwL0v5XVTOZDNRGA0DBz01Q?e=a5i0kF
https://youtu.be/EZZ42a2JGWQ
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Số 

TT 

Mã 

học phần 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Số giờ tín chỉ 
HP học 

trước Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

29 

FLF1057 

Video 

Văn hóa các nước ASEAN 

Introduction to Southeast Asian 

Cultures 

3 27 15 3  

30 
FLF1052 

Video 

Tư duy hình ảnh 

Visual Thinking 
3 27 15 3  

31 
FLF1053 

Video 
Thiết kế cuộc đời 

Design your life 
3 27 15 3  

32 
FLF1054 

Video 
Thư pháp 

Calligraphy 
3 27 15 3  

33 
FLF1055 

Video 

Cổ học tinh hoa 

The Quintessence of Ancient 

History 

3 27 15 3  

IV.  
Khối kiến thức theo nhóm 

ngành 
51    17 HP 

IV.1  Khối kiến thức tiếng 33     

Sinh viên học từ bậc 1 

34 
RUS2080 

Video 

Tiếng Nga 1A 

Russian 1A 
3 24 60 6  

35 
RUS2081 

Video 

Tiếng Nga 1B 

Russian 1B 
3 24 60 6  

36 
RUS2082 

Video 

Tiếng Nga 2A 

Russian 2A 
3 24 60 6 

RUS2080 

RUS2081 

37 
RUS2083 

Video 

Tiếng Nga 2B 

Russian 2B 
3 24 60 6 

RUS2080 

RUS2081 

38 
RUS2084 

Video 

Tiếng Nga 3A 

Russian 3A 
3 24 60 6 

RUS2082 

RUS2083 

39 
RUS2085 

Video 

Tiếng Nga 3B 

Russian 3B 
3 24 60 6 

RUS2082 

RUS2083 

40 RUS2087 
Tiếng Nga 4A 

Russian 4A 
3 24 60 6 

RUS2084 

RUS2085 

41 RUS2088 
Tiếng Nga 4B 

Russian 4B 
3 24 60 6 

RUS2084 

RUS2085 

42 RUS2089 
Tiếng Nga 4C 

Russian 4C 
3 24 60 6 

RUS2084 

RUS2085 

43 RUS2079 

Tiếng Nga giao tiếp đương đại 

Contemporary Russian for 

Communication 

3 24 60 6 
RUS2080 

RUS2081 

https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EZ65aUrgwQ1NoQm3NadOW-8BrSj_PJzQ2HpfBLtwWFHi3A?e=MjqAJu
https://youtu.be/ZNqvEYT4aaQ
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/Ee-1cYjruhdCoo7IVoYkjmMBFoFUqWUGaLQ6LUtleTQtRQ?e=qAFoFk
https://youtu.be/tPe0aFPVtf0
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EbequhZ6iWlBpkcNIBL1AA0BHj7vOWX7cf9ES5crDzLaUg?e=v58kVX
https://youtu.be/wVI-y4hKNP0
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EVe9s4pT2XpOtlwqZ_iZ15YBQ5V8U-e2o7S4-8rtsaG5Ag?e=A2o842
https://youtu.be/HLK9sAZdbMY
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EXJGU9jX0fZKp81BNz7xQBsBGrx5vWsDxfLAYyH4lxDXUA?e=1kMFTP
https://youtu.be/404y7QQiFhY
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EYAAAmsYOAVHsnPPjl3d09cBN7npSqCvVgzTbyZCiUGVqA?e=QUsacN
https://youtu.be/pxtWgFOiCMY
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EUvZzvVEbdpAg6FloTeEWDABdMx-BAT6gzw6MX0Z2pjADg?e=wPqmTi
https://youtu.be/NFi9FvJuWKk
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ERcr65RaCrRDowJbQ3FGS7kBcuKzXyAdm2UP30fUmwVMgg?e=uh4iLE
https://youtu.be/B30chJZ4q7w
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EYzXYbleNzdNgtag9Nrvld8BLdin1m9TdJ4YoJQXPrXm6g?e=OAP3vU
https://youtu.be/wOeu8lSS-Xs
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EeKNlCVPiOhKrGEB_3Jdu7sB8mgc3ROI7DT_a5jIANjDNA?e=tPVKyM
https://youtu.be/4QWp8u__p7o
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ETkBJdlFigRAmiXQIqXvjFEB-yyUPAVoq1ddQhJu4h6mXw?e=XHrXRC
https://youtu.be/gN4FNFFuEvc
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EdaBU5Cs2IxJhDDivBGQfBwB7Vs2UOSkaXMLuMh_CYzjVQ?e=eP3AvT
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ERX6EfjVJsxClWPlBClFiuQB0iK9ZkxFqgdQzpratA70Kg?e=mRZkHw
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EYl24vwNBy5Fi0DQGsDBknIBVgF_uelLcnb5qMYgbtEzCg?e=JfFr4T
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/Eai5YPxX9nBHsgoxInjUlX8BY1fcibsHKFe2GrOZWHm7ig?e=RrraJo
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Số 

TT 

Mã 

học phần 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Số giờ tín chỉ 
HP học 

trước Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

44 RUS2090 
Thực hành ngữ pháp tiếng Nga 

Essential Russian Grammar 
3 24 60 6 RUS2085 

Sinh viên có năng lực tiếng Nga tương đương bậc 4 

45 
RUS2084 

Video 

Tiếng Nga 3A 

Russian 3A 
3 24 60 6  

46 
RUS2085 

Video 

Tiếng Nga 3B 

Russian 3B 
3 24 60 6  

47 RUS2087 
Tiếng Nga 4A 

Russian 4A 
3 24 60 6 

RUS2084 

RUS2085 

48 RUS2088 
Tiếng Nga 4B 

Russian 4B 
3 24 60 6 

RUS2084 

RUS2085 

49 RUS2089 
Tiếng Nga 4C 

Russian 4C 
3 24 60 6 

RUS2084 

RUS2085 

50 RUS2079 

Tiếng Nga giao tiếp đương đại 

Contemporary Russian for 

Communication 

3 24 60 6  

51 RUS2090 
Thực hành ngữ pháp tiếng Nga 

Essential Russian Grammar 
3 24 60 6 RUS2085 

52 RUS2091 

Nghệ thuật diễn thuyết trước 

công chúng 

Public Speaking 

3 24 60 6 
RUS2087 

RUS2088 

53 RUS2092 

Kỹ năng sử dụng tiếng Nga nâng 

cao 

Advanced Russian Practice 

3 24 60 6 
RUS2087 

RUS2088 

54 RUS2093 
Viết luận đại học 

College Composition 
3 24 60 6 

RUS2084 

RUS2085 

55 RUS2094 
Ngôn ngữ và truyền thông 

Language and media 
3 24 60 6 

RUS2087 

RUS2088 

IV.2  
Khối kiến thức Ngôn ngữ - Văn 

hóa 
18     

IV.2.1  Bắt buộc 12     

56 
RUS2033 

Video 

Ngôn ngữ học tiếng Nga 1 

Russian Linguistics 1 
3 27 15 3 

RUS2087 

RUS2088 

57 RUS2034 
Ngôn ngữ học tiếng Nga 2 

Russian Linguistics 2 
3 27 15 3 RUS2033 

58 RUS2003 
Đất nước học Nga 

Introduction to Russian Studies 
3 27 15 3 

RUS2087 

RUS2088 

59 RUS2032 
Giao tiếp liên văn hóa 

Intercultural Communication 
3 27 15 3 

RUS2087 

RUS2088 

https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EZSfbpNT67hEt-izHwRfZ6kB-wbdEPwRKrESImKnmOI48A?e=5BjR9O
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EeKNlCVPiOhKrGEB_3Jdu7sB8mgc3ROI7DT_a5jIANjDNA?e=tPVKyM
https://youtu.be/4QWp8u__p7o
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ETkBJdlFigRAmiXQIqXvjFEB-yyUPAVoq1ddQhJu4h6mXw?e=XHrXRC
https://youtu.be/gN4FNFFuEvc
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EdaBU5Cs2IxJhDDivBGQfBwB7Vs2UOSkaXMLuMh_CYzjVQ?e=eP3AvT
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ERX6EfjVJsxClWPlBClFiuQB0iK9ZkxFqgdQzpratA70Kg?e=mRZkHw
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EYl24vwNBy5Fi0DQGsDBknIBVgF_uelLcnb5qMYgbtEzCg?e=JfFr4T
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/Eai5YPxX9nBHsgoxInjUlX8BY1fcibsHKFe2GrOZWHm7ig?e=RrraJo
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EZSfbpNT67hEt-izHwRfZ6kB-wbdEPwRKrESImKnmOI48A?e=5BjR9O
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EdZnqNbxEfNDmZb9-vi7Bi0BjUrpSQLeZJkvp75JEEua-Q?e=LAWbNv
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/Ee2GWUB4kelEp3koC4tSehkBNmEHgXIviT0HSnrQDeAcFA?e=vhyWpw
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/Ef0mPgBe4UpAr3RTTKzyG8wBRFc8III9_cm71-0L4O8gWA?e=Dwjpmw
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EX3NivQh8XxAhsXXwgc8sQgBLO_hyZyWOSUilF7FrTUV9Q?e=TF9OZb
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EfbL9jxXc_RGpPDMsDptRrcBo7x_eoH0zZcOfvZd-UUTAA?e=YgxfLe
https://youtu.be/neYLHNsQTpw
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EUaoxLU60Y5EgVgddknzOdQBRGT4oMHOa6z2UzpYoiPoAA?e=NLmgx7
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EZEl3WrMjcBHpzS4MBk0Y_cBFYaARzLpMF9z5nBPQvxJfw?e=iA4Org
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EeXDf3uaqTtIr_CjoaEX3ToB7cxIPWeysB0_xM-CFR3TVQ?e=f8l8H1
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Số 

TT 

Mã 

học phần 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Số giờ tín chỉ 
HP học 

trước Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

IV.2.2  Tự chọn 6/27     

60 RUS2045 
Từ vựng học tiếng Nga 

Russian Lexicology 
3 20 20 5 RUS2034 

61 RUS2030 
Phong cách học tiếng Nga 

Russian Stylistics 
3 20 20 5 RUS2034 

62 RUS2035 
Ngữ dụng học tiếng Nga 

Pragmatics 
3 20 20 5 RUS2034 

63 RUS2036 

Những xu hướng mới trong tiếng 

Nga hiện đại 

New Trends in Modern Russian 

3 20 20 5 RUS2034 

64 RUS2031 
Đối chiếu tiếng Nga và tiếng Việt 

Contrastive Linguistics: Russian 

and Vietnamese 
3 20 20 5 RUS2034 

65 RUS2046 
Văn học Nga 1 

Russian Literature 1 
3 25 15 5 

RUS2087 

RUS2088 

66 RUS2047 
Văn học Nga 2 

Russian Literature 2 
3 25 15 5 RUS2046 

67 
ENG3087 

Video 

Giao tiếp liên văn hóa và giải 

quyết xung đột 

Intercultural Communication 

and Conflict Resolution 

3 10 30 5  

68 
ENG3088 

Video 

Kỹ năng thuyết trình 

Presentation Skills 
3 10 30 5  

V  Khối kiến thức chuyên ngành 33    10-11 HP 

V.1  
Định hướng chuyên ngành 

Biên phiên dịch 
24     

V.1.1  Bắt buộc 15     

69 RUS3034 
Lý thuyết dịch 

Translation Theory 
3 20 20 5 

RUS2087 

RUS2088 

70 RUS3030 
Phiên dịch 

Interpretation 
3 10 30 5 RUS3034 

71 RUS3017 
Biên dịch 

Translation 
3 10 30 5 RUS3034 

72 RUS3044 

Biên phiên dịch nâng cao 

Advanced Translation and 

Interpretation 

3 10 30 5 
RUS3017 

RUS3030 

73 RUS3040 
Kỹ năng nghiệp vụ biên-phiên dịch 

Professional Skills for Translators 

and Interpreters 
3 20 20 5 RUS3034 

V.1.2  Tự chọn 9/36     

74 RUS3029B 

Phương pháp dạy-học tiếng Nga 

Russian language teaching 

techniques and practices 

3 25 15 5 RUS2088 

https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EX8HbkmpSv5AkhrdKLXq3-YBd7jt-JsiKW49APXZmkB5JQ?e=8HwceIv
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EbYwnkDcAddBvdx5u8HcncQBqjTcSBd9a12oNF1c41XZ2g?e=njf75k
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EXfqNGbJd51Evmj3f9P-gS8Bk5FXn1QKH4jtCIbjUB3hgw?e=MBJqtn
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EZ379QXSJ6hEs6xry0444MIBIo3wE_NOVE-RGZecux8nKQ?e=ZoMlrP
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/Eakw-GTxft5Mq_ys5QtHZqkB8HjjJCgzc4vnu6hrc1t-Hg?e=XOQ5iF
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/Ed7LrrrlkUJNkrMhttXxiXMB0z1JhmeXkJFPMgMrxcSQ0A?e=huElfG
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EUxPpk7YGLJJnAKR_eAy8GUBTYZ-czlJ-cToZ-nvR_bjFQ?e=MXlRzj
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EYESyA1t5HFNtwznOsRUyA4BuXXQKlQpYvmSGV0ob8nYzg?e=FhYWyM
https://youtu.be/T8aU8cn9qEM
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EYShRSMC0w9JlpFTWdnCHDoB3HHX4RttU83NfhnJLv3A4A?e=AvVmMh
https://youtu.be/3n6JElCuyPU
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EfTddncv5t1FmQT1biVOA3AB-FnzdjuiU8e7rJRznKfhZg?e=N8jqvg
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EYaPdBBiMolCsHa3aoFkt0EBAzHhmClD-9BH7yBiDICfDQ?e=v6NdiT
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/Ebge8UQZf9hAmTLjfTOrCzwBRiBXCPrrDLR__AfcK1ZWxQ?e=zve4Bb
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/Ed1nEqbUaBBNiDPuIgKkZuABFe-OArqqRoE_JnIorePotw?e=CLFJUG
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ERRPYbPpqoxBgy-mZU4hD3gBy7Bgag3cDSfurvh-mdzpRg?e=6jnr6x
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EX9K5E14mf9IvWt_qMSL_hwB4wnG6UKy7_Q32hMo-3p-DA?e=uTkxe1
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Số 

TT 

Mã 

học phần 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Số giờ tín chỉ 
HP học 

trước Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

75 RUS3037 
Dịch văn bản chuyên ngành 

Translation for Specific Purposes 
3 20 20 5 RUS3034 

76 RUS3039 
Dịch chuyên ngành 1 

Translation for Specific Purposes 1 
3 10 30 5 RUS3037 

77 RUS3042 
Dịch chuyên ngành 2 

Translation for Specific Purposes 2 
3 10 30 5 RUS3037 

78 RUS3041 

Phân tích đánh giá bản dịch 

Translation Analysis and 

Assessment 

3 20 20 5 
RUS3017 

RUS3030 

79 RUS3032 
Tiếng Nga du lịch 

Russian for Tourism 
3 10 30 5 

RUS2087 

RUS2088 

80 RUS3031 
Tiếng Nga công sở 

Russian for Office 
3 20 20 15 

RUS2087 

RUS2088 

81 RUS3035 
Tiếng Nga kinh tế 

Russian for Economics 
3 20 20 5 

RUS2087 

RUS2088 

82 RUS3038 

Giao tiếp và lễ tân ngoại giao 

Communication and Diplomatic 

Reception Etiquette 

3 20 20 5 
RUS2087 

RUS2088 

83 RUS3043 
Hướng dẫn du lịch 

Travel Guide 
3 10 30 5  

84 
ENG3089 

Video 

Tiếng Anh kinh tế và doanh nghiệp 

English for Business and 

Entrepreneurship 
3 10 30 5  

85 
ENG3090 

Video 
Tiếng Anh phát triển nghề nghiệp 

English for Career Development 
3 10 30 5  

V.2  
Định hướng chuyên ngành Du 

lịch 
24     

V.2.1  Bắt buộc 15     

86 RUS3030 
Phiên dịch 

Interpretation 
3 10 30 5 

RUS2087 

RUS2088 

87 RUS3017 
Biên dịch 

Translation 
3 10 30 5 

RUS2087 

RUS2088 

88 TOU2001 
Nhập môn khoa học du lịch 

Introduction to Tourism Science 
3 25 15 5  

89 RUS3038 

Giao tiếp và lễ tân ngoại giao 

Communication and Diplomatic 

Reception Etiquette 

3 30 10 5 
RUS2087 

RUS2088 

90 RUS3032 
Tiếng Nga du lịch 

Russian for Tourism 
3 10 30 5 

RUS2087 

RUS2088 

V.2.2  Tự chọn 9/36     

91 RUS3029B 

Phương pháp dạy-học tiếng Nga 

Russian language teaching 

techniques and practices 

3 25 15 5 RUS2088 

92 RUS3033 
Tiếng Nga du lịch nâng cao 

Advanced Russian for Tourism 
3 10 30 5 RUS3032 

https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EbN9PjzQLOZDjL5moP3FZWABIFl6BMuNgh6QycHASFcp0w?e=UYPAhF
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EdFt2D3OdwBLgfSG4qYT-WkBYS56ZG6KvpaGw-WbJ9PpOg?e=S4ATg1
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EdxYwFYZqfdIuHC3dbbM4SYBwFyACi9AkzDbKzWWSLp-FQ?e=fyXwHv
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EWNIeHHPnEpLrHi0fh5klEEBp8AAxt_EdcolT3lg94Ow2Q?e=rG81K9
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ESHafTGhUNhCrPIpCj-4IPMBdU049NrhAeFglSvj0zzjTA?e=KAcOTg
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EWU2c0I_wtNPng8PwYXnl6gB_ysbephCQh97UC0-idat6Q?e=eiI9AB
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EbpH7v6yw3xFrB5VxaW_kmsBmfmvOZXJRCI2iUnqmQv0eg?e=tRqQh9
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EeBG0PHum0ZNrU8RGy2stPUBfyQKRmDfzbDknC2WJJw8xQ?e=RPQ5Vm
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EUlJDXVF_OtImx2Q5lL4d94B3ZdIGyzLodPiU5TVtJ-0EQ?e=WeQK2a
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EaPb6zvdmJRKrfYdFOQYQsoBjv8vFczpD6FvqPzDCtiWLQ?e=SJxJg7
https://youtu.be/K_zkxFgHv3U
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EcAEb8FxhAJKqxRm_3n_zJIByjpzHkV1hHZgC8M3gj-s6g?e=wN0AeU
https://youtu.be/QKumIaPtNLQ
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EYaPdBBiMolCsHa3aoFkt0EBAzHhmClD-9BH7yBiDICfDQ?e=v6NdiT
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/Ebge8UQZf9hAmTLjfTOrCzwBRiBXCPrrDLR__AfcK1ZWxQ?e=zve4Bb
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EdaVGSU1attHrUOXZTOJOEcBMId0DfMSqK-eXKoTCF-Dfg?e=DIPhRH
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EeBG0PHum0ZNrU8RGy2stPUBfyQKRmDfzbDknC2WJJw8xQ?e=Na9S6M
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ESHafTGhUNhCrPIpCj-4IPMBdU049NrhAeFglSvj0zzjTA?e=tnu2MI
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EX9K5E14mf9IvWt_qMSL_hwB4wnG6UKy7_Q32hMo-3p-DA?e=qTqbij
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ERtuplhPBKNPgFVGGVWw3GABw7v2wsjJw2QxdjOMgYlmVQ?e=lO2USp
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Số 

TT 

Mã 

học phần 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Số giờ tín chỉ 
HP học 

trước Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

93 RUS3019 
Địa lý văn hóa du lịch 

Cultural Tourism Geography 
3 30 10 5 

TOU2001 

RUS2087 

RUS2088 

94 TOU2009 
Quản trị kinh doanh lữ hành 

Travel Business Management 
3 25 15 5  

95 TOU2008 
Quản trị kinh doanh khách sạn 

Hospitality Business Management 
3 25 15 5  

96 TOU2003 
Kinh tế du lịch 

Tourism Economics 
3 25 15 5  

97 RUS3043 
Hướng dẫn du lịch 

Travel Guide 
3 20 20 5  

98 RUS3044 
Biên phiên dịch nâng cao 

Advanced Translation 
3 10 30 5 RUS3017 

99 RUS3031 
Tiếng Nga công sở 

Russian for Office 
3 20 20 5 

RUS2087 

RUS2088 

100 RUS3035 
Tiếng Nga kinh tế 

Russian for Economics 
3 20 20 5 

RUS2087 

RUS2088 

101 
ENG3089 

Video 

Tiếng Anh kinh tế và doanh nghiệp 

English for Business and 

Entrepreneurship 
3 10 30 5  

102 
ENG3090 

Video 
Tiếng Anh phát triển nghề nghiệp 

English for Career Development 
3 10 30 5  

V.3  

Thực tập và khóa luận tốt 

nghiệp 

Graduation paper and 

Internship 

9     

103 RUS4001 
Thực tập 

Internship 
3     

104 RUS4051 

Khóa luận tốt nghiệp hoặc các 

học phần thay thế khóa luận tốt 

nghiệp (chọn 2 trong số các học 

phần tự chọn khối IV hoặc V) 

Graduation paper or alternative 

subject(s) 

6     

  Tổng cộng 132  

 

Ghi chú: Học phần ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung được tính vào tổng số tín chỉ của chương 

trình đào tạo, nhưng kết quả đánh giá các học phần này không tính vào điểm trung bình chung học kỳ, 

điểm trung bình chung các học phần và điểm trung bình chung tích lũy. 

https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ETHBImqL1dhPrEfbV53nEwYB08-7EXhY5jgDg82PAf_6Pw?e=pS9sOT
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EdlhLJMV0T1BlBQtpha7at4BpfYfpWzEvIa1tnwLTOXPgQ?e=UNEy77
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ETxIQ4M9G5BPkYtNz1Qlz7oBFKe9p_Q9Xcze1TX89aMB_A?e=icGixC
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EU4n48_rz-VNnJgFe8-7xTgBfAVaMQkxJdGx41LEgDsVjA?e=j3Eout
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EUlJDXVF_OtImx2Q5lL4d94B3ZdIGyzLodPiU5TVtJ-0EQ?e=Q4EuZi
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/Ed1nEqbUaBBNiDPuIgKkZuABFe-OArqqRoE_JnIorePotw?e=kjng3f
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EWU2c0I_wtNPng8PwYXnl6gB_ysbephCQh97UC0-idat6Q?e=xFRjiG
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EbpH7v6yw3xFrB5VxaW_kmsBmfmvOZXJRCI2iUnqmQv0eg?e=UI3ByZ
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EaPb6zvdmJRKrfYdFOQYQsoBjv8vFczpD6FvqPzDCtiWLQ?e=SJxJg7
https://youtu.be/K_zkxFgHv3U
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EcAEb8FxhAJKqxRm_3n_zJIByjpzHkV1hHZgC8M3gj-s6g?e=wN0AeU
https://youtu.be/QKumIaPtNLQ

